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TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BHXH TỰ NGUYỆN NĂM 2021
I. Các văn bản pháp luật thực hiện chế độ BHXH tự nguyện.


Từ 01/01/2008 đến 31/12/2015
- Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Nghị định số : 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2007 hướng dẫn về BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH;
- Thông tư số: 02/2008/TTLT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh  & Xã hội ngày 31/1/2008 hướng dẫn thực hiện;
- Nghị định số : 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2008 về điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện; và một số văn bản pháp luật liên quan khác về thực hiện BHXH tự nguyện.

 
Kể từ ngày 01/01/2016
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015;

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016.
II. Giải thích về một số nội dung liên quan đến chế độ BHXH tự nguyện
1. BHXH, những loại hình BHXH ở nước ta

- BHXH là gì?  BHXH là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, dựa trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

- Những loại hình BHXH ở nước ta đó là:

+ BHXH bắt buộc là do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Đối tượng đóng BHXH bắt buộc là người lao động, người sử dụng lao động (các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh doanh có tuyển dụng, hợp đồng, thuê mướn lao động từ 01 tháng trở lên)
+ BHXH tự nguyện là do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Đối tượng đóng BHXH tự nguyện BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

2. Nguyên tắc BHXH (theo quy định pháp luật)

- Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

- Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn.

- Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH (thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện).
- Qũy BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích và hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần (quỹ hưu trí,tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
- Việc thực hiện BHXH đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.


III. Chính sách, chế độ BHXH tự nguyện
1. Về đối tượng tham gia
- Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

- Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.


2. Phương thức đóng, mức đóng, thời điểm đóng BHXH tự nguyện
2.1. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các phương thức đóng sau đây:
 
+ Đóng hàng tháng

+ Đóng 3 tháng một lần

 
+ Đóng 6 tháng một lần

+ Đóng 12 tháng một lần

 
+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần

+ Đóng một lần cho những năm còn thiều đối với người tham gia BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia, nhưng không quá 10 năm (120 tháng  đã tham gia BHXH).
2.2. Mức đóng BHXH tự nguyện

- Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn;

- Mức thấp nhất là lấy mức thu nhập tháng theo quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện tại quy định chuẩn nghèo là 700.000 đ/tháng);

- Mức cao nhất không quá 20 lần mức lương cơ sở (lương tối thiểu) tại thời điểm đóng (hiện nay là 29.800.000 đ, mức lương cơ sở 1.490.000đ).

2.3. Thời điểm đóng đối với  phương thức đóng
 
+ Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng
 
+ Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần
 
+ Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần

 
+ Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần

 
+ Đối với phương thức đóng đóng 1 lần cho nhiều năm về sau (đóng 1 lần cho 5 năm) và đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) thời điểm nộp tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập làm căn cứ đóng.


3. Quyền lợi người tham gia BHXH tự nguyện
Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì được hưởng quyền lợi về hưu trí, tử tuất, BHXH một lần như đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Bao gồm: Hưu trí, tử tuất, BHXH 1 lần và khi hưởng chế độ hưu trí được cấp thẻ BHYT do quỹ BHXH chi trả (Quyền lợi theo quy định pháp luật về BHYT, thẻ BHYT đối tượng hưu trí).
3.1. Chế độ hưu trí
a/ Hưởng lương hưu hàng tháng

- Điều kiện hưởng: (như BHXH bắt buộc) người tham gia BHXH tự nguyện có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu (Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi). Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng 1 lần (tối đa 10 năm) cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Đối với BHXH tự nguyện, tuổi để được nhận lương hưu có thể tăng hơn (nam trên 60, nữ  trên 55) khi tham gia chưa đủ 10 năm, 
Ví dụ: 
+ Anh  A đã đóng BHXH tự nguyện đến tháng 6 năm 2018 là  8 năm và đã đủ 60 tuổi, để được hưởng lương hưu hàng tháng thì anh A phải đóng thêm 02 năm nữa để đủ 10 năm đến tháng 6 năm 2019, thì người anh A mới đủ điều kiện nghỉ hưu (62 tuổi) và phải đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (10 năm) để đủ điều kiện 20 năm.
+ Chị B đã đóng BHXH tự nguyện đến tháng 6 năm 2020 là  5 năm và đã đủ 55 tuổi, để được hưởng lương hưu hàng tháng thì chị B phải đóng thêm 05 năm nữa để đủ 10 năm đến tháng 6 năm 2025, thì người chị B mới đủ điều kiện nghỉ hưu (60 tuổi) và phải đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (10 năm) để đủ điều kiện 20 năm.

- Mức lương hưu hàng tháng: (như BHXH bắt buộc) 

	Tỷ lệ hưởng
	Đối tượng áp dụng
	Thời điểm hưởng
	Số năm đóng BHXH tương ứng

	45% 

mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
	Nam
	2018
	16

	
	
	2019
	17

	
	
	2020
	18

	
	
	2021
	19

	
	
	2022 trở đi
	20

	
	Nữ
	2016 trở đi
	15


Sau đó: Từ năm 2018 trở đi cứ 01 năm thêm 2% (cả nam và nữ)
Để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì nam đóng 35 năm, nữ 30 năm.

- Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu: Người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu được hưởng trợ cấp 1 lần; cứ mỗi năm đóng BHXH thì được hưởng bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH.
b/ Hưởng BHXH 1 lần
- Điều kiện hưởng: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đóng đủ 20 năm mà không tiếp tục đóng BHXH như: Ra nước ngoài định cư; đang mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có nhu cầu nhận trợ cấp 1 lần.
- Mức hưởng: Tính theo số năm đã đóng BHXH, từ năm 2014 trở đi mỗi năm được tính 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

3.2. Chế độ tử tuất

a/ Trợ cấp mai táng

Người tham gia BHXH tự nguyện có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang hưởng lương hưu; Người tham gia BHXH tự nguyện có đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên, khi chết người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết.

b/ Trợ cấp tuất 1 lần

- Người tham gia BHXH tự nguyện đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất 1 lần theo số năm đã đóng BHXH, từ năm 2014 trở đi được nhận trợ cấp 1 lần bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
- Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu (tất cả người hưởng chế độ hưu trí gióng nhau); Nếu chết 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì được tính bằng 48 tháng tiền lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
c/ Trợ cấp tuất hàng tháng

Người tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang hưởng lương hưu) có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của chính sách BHXH bắt buộc. 

4. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng (khi đang tham gia BHXH tự nguyện), theo quy định hiện nay cụ thể như sau:
Kể từ ngày 01/01/2018 Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện  trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể:
+ Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

 
+ Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

 
+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

5. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện gồm:
Người lao động tham gia BHXH tự nguyện cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu TK1-TS;
- Sổ BHXH (đối với người đã có sổ BHXH);
- Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (đối với người đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, đã có sổ BHXH nhưng đã nhận trợ cấp 1 lần, mục đích trong quản lý là duy nhất 1 người chỉ có 01 mã số BHXH);
- Mẫu TK3-TS, D05-TS ( đối với đơn vị đại diện cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; đối với những cơ quan, đơn vị, các tổ chức làm đại diện để đóng chung cho nhiều người không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

6. Việc kê khai, đăng ký, nộp hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện 
Người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện có thể trực tiếp đến cơ quan BHXH hoặc qua Đại lý thu BHXH, BHYT các xã, thị trấn hoặc Đại lý Bưu điện huyện, điểm Bưu điện xã, thị trấn.

7. So sánh đóng hưởng BHXH tự nguyện (như điểm 3 đã nói về quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện)
Để phân tích cho người tham gia BHXH tự nguyện tham khảo, biết thêm như sau:


* Giã sử mức lương cơ sở ổn định (không thay đổi cả quá trình), mức đóng không thay đổi, lấy mốc đóng 20 năm (240 tháng) và mức lực chọn đóng bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (700.000đ/tháng), không tính đến cả quá trình trượt giá, nhà nước hỗ trợ thêm, tăng lương hưu… thì theo quy định pháp luật, như sau:

- Người tham gia BHXH tự nguyện đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 20 năm là


+ 01 tháng đóng là 700.000 x 22 %/tháng
= 154.000 đ/tháng 

Giã sử đối tượng là người dân bình thường ngân sách nhà nước hỗ trợ 10% = 15.400 đ/ tháng


Vậy người tham gia bình thường chỉ đóng (154.000-15.400) = 138.600 đ/ tháng


Trong 20 năm người tham gia đóng BHXH tự nguyện  đã tự đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là: 


138.600 đ x 240 tháng 
= 33.264.000 đồng (bằng mua chiếc xe máy bình thường)

Khi đủ điều kiện về tuổi đời (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí và được hưởng như sau (giã sử chỉ có tham gia BHXH tự nguyện, không có thời gian tham gia BHXH bắt buộc)


Một là:  Về chế độ hưu trí hàng tháng là 700.000 đ x 55%= 385.000 đ/tháng

Theo nguyên cứu các nhà khoa học thì tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 73 tuổi (nam, nữ), bình quân thọ nam, nữ là 15,5 năm; đối với người hưởng chế độ hưu thì tuổi thọ và hưởng là 19 năm như vậy đã nhận chế độ hưu trí hàng tháng toàn bộ là:

19 năm x 12 tháng x 385.000 đ/tháng
= 87.780.000 đồng.
Hai là: Tối thiểu khi qua đời được nhận 3 tháng lương hưu 1 lần

385.000 đ x 3 = 1.155.000 đồng.
Ba là:  Được cấp thẻ BHYT khi đi KCB (quyền lợi hưởng 95%; trong khi người tham gia BHYT hộ gia đình chỉ được 80%), mệnh giá thẻ 1 năm như là 804.000 đồng / thẻ BHYT/ năm (do quỹ BHXH chi trả)

Như vậy, 19 năm hưởng  x 804.600 đ/ năm 
= 15.287.400 đồng.

Bốn là: Mai táng phí (10 tháng lương cơ sở)

1.490.000 đ x 10
= 14.900.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền được hưởng là 119.122.400 đồng

So sánh tiền đóng và tiền hưởng của người tham gia BHXH

- Tổng số tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện 20 năm là:


                                       33.264.000 đồng

- Tổng số tiền hưởng (do quỹ BHXH chi trả) là bao gồm nhận hưu hàng tháng, thẻ BHYT, mai táng phí, tuất 1 lần khi chết là
87.780.000 đồng + 1.155.000 đồng +15.287.400 đồng + 14.900.000 đồng

=   119.122.400 đồng

Chênh lệch: 119.122.400 – 33.264.000 đ = 85.858.400 đồng

Nếu người tham gia BHXH tự nguyện càng đóng cao thì độ chênh lệch này càng lớn.

Vậy tiền chênh lệch lấy đâu để chi trả? Vì theo quy định BHXH là chính sách của Đảng, Nhà nước, không vì lợi nhuận. Nên được quản lý tập trung thống nhất để nhà nước đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH và được hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Về tuyên truyền:
- Nếu là đơn vị kinh doanh thì không một nhà kinh doanh nào có thể đưa ra mức đóng, hưởng như vậy cả.

- Theo quy định pháp luật, mọi người đều nhận thấy khi người tham gia BHXH tự nguyện đóng 22% tháng, khi hưởng 55% tháng (đóng thì 20 năm, khi hưởng 19 năm). Nếu đóng 22% tháng, 20 năm, hưởng 55% tháng thì tiền đóng trong 20 năm chỉ đủ chi trả lương hưu 7 năm 02 tháng (33.264.000: 385.000đ/tháng x12 tháng) còn 11 năm 10 tháng (19 năm – 7 năm 2 tháng) do quỹ BHXH chi trả.
Vì sao? Là BHXH là chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận; nói đến an sinh xã hội liên quan đến CCCM, TBLS, già hóa dân số, DSKHH-GĐ, nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội..có sự tác động liên quan, lâu dài trong đó BHXH là trụ cột, mặt khác đỡ gắng nặng cho ngân sách nhà nước chi trả về sau..lúc trẻ đóng góp để hưởng khi về già, có sự bảo đảm, an toàn của nhà nước.
Trên đây là một số nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của bản thân và an sinh xã hội- phát triển kinh tế đất nước  mà BHXH tự nguyện muốn gửi đến toàn thể người dân./.
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